
ĐVT:  1.000 đồng

Nguồn ngân 

sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Nhà của vật kiến trúc: 15.244.393 15.244.393 0 13.337.979

1 Nhà làm việc 65 Tây Sơn 1 1.217.393 1.217.393 159.979,00 x

3 Nhà làm việc 83 Lê Hồng Phong 1 849.000 849.000 0,00 x

4 Đất trụ sở  làm việc 65 Tây Sơn 1 11.890.000 11.890.000 11.890.000 x

5 Đất trụ sở làm việc 83 Lê Hồng Phong 1 1.288.000 1.288.000 1.288.000 x

II Phƣơng tiện vận tải: 3.423.000 2.347.000 1.076.000 704 x

1 Xe ôtô Toyota Camry 1 574.000 574.000 0,00 x

2 Xe MaZDa 4 choã 1 327.000 327.000 0,00 x

3 Xe ôtô Misubisi - Pazeo 77B-3466 1 795.000 795.000 96,14 x

4 Xe ôtô Misubisi - Pazeo 77B-1448 1 651.000 651.000 0,00 x

5 Xe ôtô THACO 29 chỗ 1 1.076.000 1.076.000 608,21 x

III Máy móc, thiết bị văn phòng: 3.771.238 3.771.238 0 47.550

1 Máy vi tính xách tay Dell Inspiron 1 19.000 19.000 0,00 x

2 Máy vi tính ĐNA 1 7.230 7.230 0,00 x

3 Máy in Canon 3300 1 3.813 3.813 0,00 x

4 Tivi Led Samsung 1 8.450 8.450 0,00 x

5 Máy in Cannon 3300 1 4.600 4.600 0,00 x

6 Máy vi tính ĐNA 1 9.950 9.950 0,00 x

7 Máy chiếu Sony VPL - EX295 1 25.200 25.200 0,00 x
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8 Máy vi tính P.D 2,8GHz 3 32.650 32.650 0,00 x

9 Máy vi tính P.D 2,0GHz 6 57.181 57.181 0,00 x

10 Máy vi tính + CPU 1 6.350 6.350 0,00 x

11 Máy vi tính LCD 17" + CPU 1 10.600 10.600 0,00 x

12 Máy vi tính E 7400 2 15.850 15.850 0,00 x

13 Điện thoại bàn 1 1.550 1.550 0,00 x

14 Máy vi tính E 7400 3 25.950 25.950 0,00 x

15 Máy vi tính E 7500 2 18.500 18.500 0,00 x

16 Máy vi tính ĐNA 1 11.310 11.310 0,00 x

17 Máy vi tính ĐNA + CPU 1 14.700 14.700 0,00 x

18 Máy vi tính ĐNA + CPU 1 18.700 18.700 0,00 x

19 Máy vi tính + CPU 1 10.900 10.900 0,00 x

20 Máy vi tính + CPU 1 11.170 11.170 0,00 x

21 Máy vi tính xách tay 1 17.900 17.900 0,00 x

22 Máy in HP 1020 1 2.306.630 2.306.630 0,00 x

23 Máy in Canon 3300 1 3.900 3.900 0,00 x

24 Máy in Canon 3300 1 3.900 3.900 0,00 x

25 Máy in Canon 3300 3 11.500 11.500 0,00 x

26 Máy in kim LQ 2180 1 8.875 8.875 0,00 x

27 Máy photocoppy MP 2000 1 40.500 40.500 0,00 x

28 Máy định vị 1 9.500 9.500 0,00 x

29 Máy điều hòa nhiệt độ 1 19.250 19.250 0,00 x

30 Máy điều hòa nhiệt độ (NH) 1 19.500            19.500          0,00 x
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31 Máy ĐH nhiệt độ panasonic C-18EK 2 22.000 22.000 0,00 x

32 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 11.800 11.800 0,00 x

33 Máy ảnh CANONIXUS 750 1 8.807 8.807 0,00 x

34 Máy chụp ảnh Canon 1 14.460 14.460 -             0,00 x

35 Máy ảnh POWERSHOT 1 11.500 11.500 0,00 x

36 Máy quay phim HDR-XR350/B 1 25.258 25.258 0,00 x

37 May FAX Panasonic 1 5.140 5.140 0,00 x

38 Tivi JVC 21 L 315 1 2.250 2.250 0,00 x

39 Loa Boos USA OTOW 2 5.900 5.900 0,00 x

40 Qamly Califonia 220 1 5.600 5.600 0,00 x

41 Máy bộ đàm KenWeod 1 9.750 9.750 0,00 x

42 Máy chủ IBM Server x 3500 1 62.399 62.399 0,00 x

43 UPS máy chủ 1 2.620 2.620 -             0,00 x

44 Máy truyền dẫn Switch 16 Port Linkpro 1 1.030 1.030 0,00 x

46 Ổ cứng di động HITACHI 80 GB 1 2.600 2.600 -             0,00 x

47 Máy vi tính xách tay Sony VAIO 1 31.670 31.670 0,00 x

48 Máy vi tính xách tay Dell 1 19.350 19.350 0,00 x

49 Máy ảnh sony 7.2 2 9.976 9.976 0,00 x

50 Ổn áp 20 KAV 1 10.850 10.850 0,00 x

51 Máy điều hòa TCL 1 7.150 7.150 0,00 x

52 Máy vi tính Core 13-3220 1 10.800 10.800 2,16 x

53 CPU Đông Nam Á 1 6.750 6.750 0,00 x

54 Máy vi tính xách tay Sony 1 35.529 35.529 0,00 x
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55 Máy vi tính xách tay Dell 1 19.000 19.000 0,00 x

56 Máy chụp hình Canon EOS 700D 1 16.500 16.500 0,00 x

57 Ống nhòm KENKO 1 6.000 6.000 0,00 x

58 Ống kính Canon EFS 18-55 1 6.600 6.600 0,00 x

59 Thiết bị âm thanh 1 31.130 31.130 6,23 x

60 Máy photcoppy KONICA 306 1 42.500 42.500 21,18 x

61 Máy vi tính FPT 2 23.000 23.000 9,20 x

62 May in LQ 310 1 4.900 4.900 1,96 x

63 Máy chiếu Sony - CH 370 1 41.900 41.900 25,14 x

64 Máy Scan Jet Pro 2500 F1 1 11.800 11.800 9,44 x

65 Máy anh KTS Canon EOS 1 17.900 17.900 14,32 x

66 CPU máy tính SamSung 1 5.620              5.620            -                  x

67 Màn hình vi tính LCD 17''SSung 

743NX
1 2.450              2.450            -                  x

68 Màn hình vi tính 17'' BenQ 1 2.200              2.200            -                  x

69 Màn hình vi tính BenQ 1 2.250              2.250            -                  x

70 Màn hình vi tính LG 1943 BenQ 1 2.200              2.200            -                  x

71 Máy vi tính SamSung BenQ 1 8.000              8.000            -                  x

72 Máy vi tính Sam Sung 743 LCD 1 8.170              8.170            -                  x

73 Máy vi tính LGD BenQ 5 52.900            52.900          -                  x

74 Máy tính xách tay 1 13.742            13.742          -                  x

75 Máy vi tính Đông nam Á 1 10.800            10.800          -                  x

76 Máy vi tính Đông nam Á 7 53.515            53.515          -                  x

77 Máy vi tính LG 17" 2 28.050            28.050          -                  x
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78 Máy vi tính LCD 17"Sam sung 3 30.480            30.480          -                  x

79 Máy vi tính Samsung G630 3 25.650            25.650          -                  x

80 Máy vi tính Samsung Core I3-

4160
2 10.250            10.250          2.050               x

81 Máy Photocopy RICOH 3 49.500            49.500          24.750             x

82 Máy kinh vĩ 3T2 KII 1 15.950            15.950          -                  x

83 Máy thủy bình + phụ kiện 2 9.185              9.185            -                  x

84 Máy in Laser HP 1320 1 6.817              6.817            -                  x

85 Máy in HP LaserJet P2035W 4 6.050              6.050            -                  x

86 Máy điều hòa Panasonic 2 36.360            36.360          -                  x

87 Máy điều hòa Panasonic 2 18.200            18.200          1.950               x

88 Xe moto Super Dream 77B1- 0995 1 17.620            17.620          -                  x

89 Máy vi tính LG 17'' 1 4.500              4.500            900                  x

90 Máy vi tính LCD 17'' samsung 1 3.000              3.000            600                  x

91 Máy vi tính 1 1.271              1.271            254                  x

92 Máy vi tính 1 776                 776               155                  x

93 Máy vi tính 1 6.087              6.087            1.217               x

94 Máy vi tính 1 3.362              3.362            672                  x

95 Máy vi tính 1 9.720              9.720            1.944               x

96 Máy vi tính 2 8.700              8.700            4.495               x

97 Máy photocopy Toshiba e Studio 

285
1 16.017            16.017          8.008               x

98 Máy Scan HP G4010 1 2.318              2.318            464                  x

IV Các tài sản CĐ khác: 450.673 450.673 0 13.072 x

1 Bàn làm việc kiểu cong gỗ kate 1 32.450 32.450 17 x
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2 Bàn họp kiểu Oval gỗ Kate 1 23.320 23.320 12 x

3 Bàn làm việc 0,95 x 1,85 kiểu cong 1 600 600 0 x

4 Bàn làm việc 0,95 x 1,86 kiểu cong 2 6.400 6.400 0 x

5 Bàn làm việc gỗ ép 1,4 x 0,7 19 20.170 20.170 0 0 x

6 Bàn làm việc gỗ ép 1,4 x 0,7 17 12.335 12.335 0 x

7 Ghế tựa gỗ nhiều nan 2 700 700 0 x

8 Phông màn hội trường 1 6.791 6.791 0 x

9  Tủ hồ sơ gỗ hương 1 2.300 2.300 0 x

10 Tủ để bản đồ 1 2.600 2.600 0 x

11 Tủ lạnh Tôsiba 2 9.400 9.400 0 x

12 Két sắt Đài Loan 1 2.580 2.580 0 x

13 Két sắt 1 2.900 2.900 0 x

14 Ghế tựa gỗ hương 1 nan (có cẩn) 7 4.340 4.340 0 x

15 Bàn làm việc kiểu cong  0,95 x 1,7 1 5.800 5.800 0 x

16 Bàn lục giác 1 9.510 9.510 0 x

17 Tủ tường gỗ hương D 2,05xC2mxR0,45 1 4.950 4.950 0 x

18 Tủ hồ sơ ván Qkal 1,15x0,45x1,9 6 10.800 10.800 0 x

19 Bàn làm việc ván Okal 1,4x0,75x0,78 10 14.500 14.500 0 x

20 Bộ bàn ghế salon cao cấp gỗ hương 1 9.300 9.300 0 x

21 Ghế tựa gỗ Sông Bé 29 9.280 9.280 0 x

22 Bàn họp Oval 1,2 x 2,4 ván MDF 1 2.900 2.900 0 x

23 Ghế tựa 3 nan 20 3.400 3.400 0 x

24 Bục để tượng bác 1 650 650 0 x
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25 Tủ hồ sơ sắt 15 26.220 26.220 0 x

26 Bộ bàn ghế gỗ hương ĐL 1 3.750 3.750 0 x

27 Tủ sắt 2 cánh 1 680 680 0 x

28 Tủ hồ sơ 12 hộc 1 1.250 1.250 0 x

29 Bồn nước Inox 2000 L 1 4.550 4.550 0 x

30 Bục gỗ hội trường 1 1.200 1.200 0 x

31 Bàn đá họp 1 3.000 3.000 0 x

32 Tủ tài liệu sắt 2 4.700 4.700 0 x

33 Tủ tài liệu ván MFC (P. KH TC) 1 2.650 2.650 0 x

34 Bàn làm việc 1 1.100 1.100 0 x

35 Bàn làm việc chuyên viên 1 2.150 2.150 0 x

36 Tủ đựng tài liệu ván ép 2 2.400 2.400 0 x

37 Tủ đựng tài liệu ván ép 2 3.960 3.960 0 x

38 Bàn phòng họp 10 31.000 31.000 0 x

39 Bàn làm việc kiểu cong 1 7.500 7.500 0 x

40 Bàn Oval gỗ kate 1 8.800 8.800 0 x

41 Ghế tựa kiểu con sò gỗ kate 8 6.360 6.360 0 x

42 Tủ đựng tài liệu 1 2.100 2.100 0 x

43 Bộ bàn ghế phòng họp 1 91.410 91.410 0 x

44 Ghế sắt đệm TP 1 1.300 1.300 0 x

45 Nhà để xe ôtô 1 7.533 7.533 0 x

46 Bàn làm việc gỗ kiểu cong 1 6.500              6.500            -                  x

47 Bàn họp kiểu ovan gỗ hương 1 6.500              6.500            -                  x
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48 Tủ tài liệu gỗ kate 1 890                 890               445                  x

49 Tủ tài liệu sắt lớn 4x0,45x2,2 1 4.896              4.896            2.448               x

50 Bàn làm việc kiểu cong 1 4.000              4.000            2.000               x

51 Bàn họp ovan gỗ kate 1 7.000              7.000            3.500               x

52 Bàn LV gỗ hương ghép hình CN 10 7.000              7.000            3.500               x

53 Két sắt đựng tiền 1 2.298              2.298            1.149               x

IV TSCĐ vô hình 44.850 44.850 0 7.350

1 Phần mềm kế toán 9.850 9.850 0 x

2 Phần mềm một cửa điện tử 8.000 8.000 0 x

3 Phần mềm kế toán Misa Mimosa 

2012
1 16.500            16.500          7.350               x

4 Phần mềm kế toán HCSN 1 10.500            10.500          -                  x

D Các tài sản khác 24 556.819.160   556.819.160 -             231.707.295    

1

Nhà tạm phục vụ công tác GPMB 

Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn 

tại Khu tái định cư Nhơn Phước

1 671.293          671.293        469.905           x

2
Đường nối từ đường trục đến trung 

tâm xã Nhơn Lý
1 71.800.699     71.800.699   17.950.175      x

3
Hệ thống thoát nước ngang A&B 

KCN Nhơn Hội
1 18.310.655     18.310.655   4.577.664        x

4
Hạ tầng kỹ thuật TĐC Nhơn 

Phước giai đoạn 1
1 77.061.841     77.061.841   19.265.460      x

5
Cải tạo nâng cấp Khu Cải táng 

suối Lồ Ồ
1 1.054.491       1.054.491     263.623           x
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6 Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội 1 47.116.786     47.116.786   29.447.991      x

7
HTKT Khu trung tâm Khu kinh tế 

Nhơn Hội
1 21.604.530     21.604.530   4.890.488        x

8
HTKT Khu TĐC phục vụ KCN 

Long Mỹ
1 593.750          593.750        148.438           x

9
HTKT Khu TĐC phường Bùi Thị 

Xuân gđ 2,3
1 3.856.601       3.856.601     964.150           

10

Sửa chữa hệ thống HTKT Khu 

quy hoạch E655 phường Bùi Thị 

Xuân

1 1.638.981       1.638.981     409.745           x

11

Mương thoát nước mưa phía Bắc 

Khu TĐC phường Trần Quang 

Diệu

1 771.925          771.925        192.981           x

12
Trồng rừng phòng hộ ven biển 

Nhơn Lý - Trung Lương
1 850.408          850.408        112.838           x

13
Trồng rừng phòng hộ và cảnh quan 

trong KKT Nhơn Hội
1 3.457.682       3.457.682     1.613.098        x

14
Khu TĐC Nhơn Phước mở rộng 

về phía Nam
1 26.763.319     26.763.319   6.690.830        x

15
Khu nghĩa địa cải táng Cát Nhơn - 

Cát Hưng
1 17.908.463     17.908.463   4.477.116        x

16
Khu xử lý nước thải tập trung 

KCN Nhơn Hội
1 35.884.329     35.884.329   17.942.164      x
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17 Khu TĐC Cát Tiến mới 1 101.328.799   101.328.799 50.664.400      x

18
Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế 

Nhơn Hội
1 186.521          186.521        46.630             x

19
Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Nhơn 

Phước gđ 1
1 195.688          195.688        48.922             x

20
Neo đậu tàu thuyền phục vụ Khu 

TĐC Nhơn Phước
1 42.473.555     42.473.555   15.908.876      x

21
Thảm nhựa các tuyến đường trong 

Khu TĐC Nhơn Phước giai đoạn 1
1 18.252.886     18.252.886   6.844.832        x

22

Nạo vét luồng lạch đường dẫn vào 

Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ 

Khu TĐC Nhơn Phước

1 14.069.342     14.069.342   10.552.007      x

23
Quy hoạch chi tiết Khu xử lý chất 

thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn 

Hội

1 90.784            90.784          68.088             x

24
Khu xử lý chất thải rắn phục vụ 

Khu kinh tế Nhơn Hội
1 50.875.832     50.875.832   38.156.874      x

Tổng cộng 579.753.314   578.677.314 1.076.000  245.113.950    

Nguyễn Yên Thảo Phan Viết Hùng

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN

Ngày 10  tháng 02 năm 2020
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